
NSTW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG SỐ 53.556 32.858 32.858 11.666 11.210

1 Huyện Tân Hồng 18.138 11.556 11.556 3.972 4.402

1.1 Xã Tân Thành A 10.449 7.128 7.128 1.349 2.597

- Đường bờ Nam kênh Cả Trấp I 

(Giồng Bà 2) (đoạn từ kênh Cái Cái đến 

ranh Long An)

Xã Tân Thành 

A

Ban QLXD 

NTM xã

Nền rộng 5m, mặt 

rộng 3,5m, láng nhựa

2022-

2024

29/QĐ-

UBND.XDCB ngày 

09/6/2022

10.449 7.128 7.128 1.349 2.597

1.2 Xã Thông Bình 7.689 4.428 4.428 2.623 1.805

- Nâng cấp đê bao cánh đồng Láng 

Biển

Xã Thông 

Bình

Ban QLXD 

NTM xã

Rải đá cấp phối, dài 

2,2km

2022-

2023

81/QĐ-

UBND.XDCB ngày 

24/5/2022 của 

UBND xã

3.975 1.800 1.800 1.274 526

- Đường bờ Đông kênh Tân Thành 

(đoạn từ cụm dân cư Lăng Xăng 3 - 

kênh Lộ 30 cũ)

Xã Thông 

Bình

Ban QLXD 

NTM xã

Dài 1,5km, nền rộng 

6m, mặt rộng 4m, láng 

nhựa

2022-

2023

78/QĐ-

UBND.XDCB ngày 

24/5/2022 của 

UBND xã

3.714 2.628 2.628 1.349 1.279

2 Huyện Tháp Mười 17.400 10.111 10.111 3.307 3.304

2.1 Xã Mỹ An 5.200 3.731 3.731 1.463 768

- Đường Bờ Đông kênh Nhất (từ kênh 

Nguyễn Văn Tiếp A - Ranh Phú Điền)
Xã Mỹ An 

Ban QLXD 

NTM xã
Dài 2,6km

2022 -

2023

548/QĐ-UBND 

ngày 8/8/2022
5.200 3.731 3.731 1.463 768

2.2 Xã Đốc Binh Kiều 5.200 2.650 2.650 382 1.268

Số 

TT
Nội dung Địa điểm XD Chủ đầu tư Năng lực thiết kế

Thời 

gian KC-

HT

Số Quyết định; 

ngày, tháng, năm 

ban hành

Tổng mức đầu tư Kế hoạch

đầu tư

nguồn

NSTW 

giai

đoạn 

2021-

2025

Lũy kế 

bố trí 

vốn 

NSTW 

đến hết 

KH năm 

2022

Ghi chú
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó:

 Kế 

hoạch 

vốn 

NSTW 

năm 2023 

(đợt 2)

PHỤ LỤC

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG

 XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP (ĐỢT 2)

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị: Triệu đồng
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NSTW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Số 

TT
Nội dung Địa điểm XD Chủ đầu tư Năng lực thiết kế

Thời 

gian KC-

HT

Số Quyết định; 

ngày, tháng, năm 

ban hành

Tổng mức đầu tư Kế hoạch

đầu tư

nguồn

NSTW 

giai

đoạn 

2021-

2025

Lũy kế 

bố trí 

vốn 

NSTW 

đến hết 

KH năm 

2022

Ghi chú
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó:

 Kế 

hoạch 

vốn 

NSTW 

năm 2023 

(đợt 2)

Đơn vị: Triệu đồng

- Đường bờ tây kênh Bùi (Kênh ranh - 

kênh 27)

Xã Đốc Binh 

Kiều

Ban QLXD 

NTM xã
Dài 2,6km

2022 - 

2024

283/QĐ-UBND 

ngày 8/8/2022
5.200 2.650 2.650 382 1.268

2.3 Xã Phú Điền 7.000 3.730 3.730 1.462 1.268

- Đường bờ bắc kênh 1.000 (Kênh năm - 

xã Mỹ An)
Xã Phú Điền

Ban QLXD 

NTM xã
Dài 3,5km

2022 -

2023

158/QĐ-UBND 

ngày 9/8/2022
7.000 3.730 3.730 1.462 1.268

3 Huyện Cao Lãnh 18.018 11.191 11.191 4.387 3.504

3.1 Xã Mỹ Hiệp 3.960 3.731 3.731 1.463 1.168

- Tuyến đường bờ Tây Quảng sách Xã Mỹ Hiệp
Ban QLXD 

NTM xã

Cán đá láng nhựa, 

chiều dài 2km, mặt 

rộng 3,5m

2022-

2023

23/QĐ-UBND ngày 

04/7/2022 của 

UBND xã

3.960 3.731 3.731 1.463 1.168

3.2 Xã Gáo Giồng 8.910 3.730 3.730 1.462 1.168

- Tuyến đường giao thông Điểm Đồn - 

Ba Gà
Xã Gáo Giồng

Ban QLXD 

NTM xã
Dài 4,5km

2022-

2024

356/QĐ-UBND 

ngày 4/7/2022
8.910 3.730 3.730 1.462 1.168

3.3 Xã Bình Hàng Tây 5.148 3.730 3.730 1.462 1.168

- Đường tuyến Tư Sữu (bờ Nam)
Xã Bình Hàng 

Tây

Ban QLXD 

NTM xã

Cán đá láng nhựa, 

chiều dài 2,6km, mặt 

rộng 3,5m

2022-

2024

54/QĐ-UBND ngày 

5/7/2022
5.148 3.730 3.730 1.462 1.168
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